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BTL/BM/HD/QTTN/01.02 

CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH 
THÔNG TIN SẢN PHẨM 
Sản phẩm: BacterStain™ Bộ nhuộm Gram 
Mã sản phẩm: 04001 
Lô sản xuất: 080325 
Hạn sử dụng:  080327 
Bảo quản: 18oC – 25oC 
Phương pháp: 
Thời gian thực hiện: 

Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01 
08/03/2025 

KẾT QUẢ 
CHỈ TIÊU TIÊU CHUẨN KẾT QUẢ 

Thể tích 100  ± 2 mL Đạt 
Cảm quan Đồng nhất về màu sắc, không phân lớp, không cặn Đạt 

Hình thể vi khuẩn ở 
vật kính 100X 

E.coli ATCC 35218: Trực khuẩn Gram (-) bắt màu hồng Đạt 
S. aureus ATCC 25923: Cầu khuẩn Gram (+) bắt màu xanh Đạt 

KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN 
(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/ ) 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2025 
Người thực hiện kiểm tra         Phòng Quản lý Chất lượng  
 
 

 
 

 
          Huỳnh Bích Trâm    Doãn Đức Đại 

 
 
 
 
 


